
STT TÊN ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
NGƯỜI GIỚI 

THIỆU
TÌNH TRẠNG NGƯỜI TRAO

1 Võ Thị Trọng 170/15  Dương Bạch Mai 0708.601.632 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

2 Nguyễn Thanh Thúy 20/7 lô 28 phạm thế hiển 0907.825.340 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

3 Nguyễn Văn Tư chung cư Phạm thế hiển lô B 0974.125.615 maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

4 Nguyễn Thị Hồng 728. P. 4 Q. 8 0932.761.066 maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

5 Lê Thị Nhung 84 bên hông nhà thờ mẹ Nam Hải 0397.245.729 maitramtg Đã trao maitramtg

Nguyễn Hữu Phước (#5)  tám danh 141/45 maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

6  Phùng Thị Mến Không có 0702.957.127 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

7 Lê Quang Minh Không có 0793.538.673 maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

8 Lê Thị Lành 1190/4  Dương Bạch Mai 0762.127.229 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

9
Lê Thị Sương

Huỳnh Thanh Dũng
152/5/ 8. P. 5 Q. 8 ở trọ  Dương Bạch maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

10 Nguyễn Văn Thịnh 152/5/ 8. P. 5 Q. 8 ở trọ  Dương Bạch maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

11 Nguyễn Thị hợi 141  tám Danh maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

12 Lê Thị Kim Dung 151 Đào cam mộc P. 4 Q. 8 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

13 Nguyễn Thị Kim Văn Không có maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

14 Nguyễn Thị Cẩm P. 11/A lô 38 .P4 Q8 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

15 Đặng Văn Quyên phạm thế hiển lộ 38 P. 4 Q8 0977.061.317 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

16 Đố Đình Giao 23B, Lô 38, Phạm Thế Hiển P. 4, Q. 8 0938.087.469 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

17 Trần Thị Kim Chi 1107/142 tạm trú tại  Dương Bạch Mai maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

18 Nguyễn Thu Hồng 190/4  Dương Bạch Mai 0789.740.473 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson97 

19 Nguyễn Thị Kim Hoàng Phạm Thế Hiển, P. 4, Q. 8,  Tám Danh, Hẻm 44 0777.553.633 maitramtg Đã trao maitramtg+ Minhson98

20 Nguyễn Thị Thanh Loan 1107/4  Dương Bạch Mai ko dùng đt maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

21 Lê Thanh Hùng 1280/7 Phạm thế hiển P. 5 Q. 8 0325.479.919 maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

22 Lương Văn Phước 11/12 Lô 29, P. 4, Q. 8
mất đt, ko có số 

liên lạc
maitramtg Đã trao maitramtg+ Kimbang

23 Nguyễn Hữu Phước 156/28 nguyễn thị thập, P. bình thuận, Q7 Minhson97 Đã trao Minhson97 

24 Hồ Thị Ngọc Q. 8 phía sau trường Tạ Quang Bửu Minhson97 Đã trao Minhson97 

25 Dương Phúc Chảy Q. 8 phía sau trường Tạ Quang Bửu Minhson97 Đã trao Minhson97 

26 Trần Thị Hường Q. 8 phía sau trường Tạ Quang Bửu Minhson97 Đã trao Minhson97 

27 Trần Quang Sĩ Q. 8 phía sau trường Tạ Quang Bửu Minhson97 Đã trao Minhson97 

28 Trần Thị Tuyết Loan Q. 8 phía sau trường Tạ Quang Bửu Minhson97 Đã trao Minhson97 

29 Nguyễn Thị Tiền Q. 8 phía sau trường Tạ Quang Bửu Minhson98 Đã trao Minhson97 

30 Quách Đức Nam 47 hồ thành Biên phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0339.263.791 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

31 Trần Văn Phú 769/269 phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0906.731.706 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

32 Trần Thị Phương Hồng Ngọc C2/26 Phạm Hùng Bình Hưng Bình Chánh 0797.692.216 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

33 Lê Thị Mỹ 801/79/18 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0364.963.192 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

34 Lê Văn Phú 28 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0933.410.172 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

35 Nguyễn Văn Thiện 11A lô 28 0777.419.771 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)



36 Quách Nam Châu 47  16 P. 4 Q. 8 0762.322.822 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

37 Nguyễn Văn Hải 1154/16 Phạm thế hiển P. 5 Q. 8 0337.139.675 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

38 Lê Thị Mỹ Châu 2385/40 Phạm thế hiển P. 6 Q. 8 0937.965.675 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

39 Nguyễn Thị mộng Thúy 1107/15 P. 4 Q. 8 0774.064.939 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

40 Nguyễn Thị Thu Cúc hẻm 636 lưu hữu Phước p15 Q8 Minhson97 Đã trao TranThanhTuyen

41 Nguyễn Thị Thúy C2/90 AB Bình Hưng Bình Chánh 0933.807.566 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

42 Sánh Muối 141/66   tám Danh 4 Q. 8 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

43 Quách Kim Tân 451B/51A phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0784.163.667 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

44 Đinh Thị Bích Thu 19/3 lô 34 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0707.476.359 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

45 Nguyễn Thị Đào 154/83/26C âu Dương Lân P. 3 Q. 8 0977.962.5489 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

46 Nguyễn Thị Mỹ Linh 301 chung cư Nguyễn Thiện Thuận 0527.562.971 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

47 Nguyễn Thị Mai lô 28 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0909.058.153 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

48 Nguyễn Thị Hằng C3/23 3/H.A Phạm Hùng Bình Hưng Bình Chánh 0766.825.483 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

49 Nguyễn Thị Kim Trân 70 Đào cam mộc P. 4 Q. 8 0348.776.208 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

50 Trần Thị Phương Nga C19/14  số 6 xã Bình Hưng Q. Bình Chánh 0934.127.920 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

51 Nguyễn Thị Liếng 999/77 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0769.662.847 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

52 Lê Thị Xoan 999/7 Phạm thế hiển P. 5 Q. 8 0932.602.367 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

53 Nguyễn Thị Kim Dung 26/111 ấp 5 Phạm Hùng Bình Hưng Bình Chánh 0939.340.339 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

54 Lê Thị Loan 20 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0348.250.856 maitramtg Đã trao maitramtg+ Lâm (TNV)

55 Văn Thị Phụng 1323/ P. 5 Q. 8 0786.843.319 maitramtg Đã trao maitramtg

56 Nguyễn Thị Tú Q. 8 phía sau trường Tạ Quang Bửu Minhson97 Đã trao Minhson97 

57 Trần Văn Bạc 350/3 A Lưu Hữu Phước Minhson97 Đã trao TranThanhTuyen

58 Bùi Thị Cở 342/2A Lưu Hữu Phước p15 Q8 Minhson97 Đã trao TranThanhTuyen

59 Trần Văn Tý 353 lưu  hữu Phước p15 Q8 Minhson97 Đã trao TranThanhTuyen

60 Nguyễn Thị Gái 1/38 mễ cốc p15 Q8 Minhson97 Đã trao TranThanhTuyen

61
Nguyễn Văn Voi

Nguyễn Thị Lững
161/3 hẻm 79 Phú Định P 16Q8 Minhson97 Đã trao kim bang

62
Võ Thị Kim Phượng

Nguyễn Thanh Phong
khu nhà trọ 68 Nguyễn Ngọc Cung P16 Q8 kim bang Đã trao kim bang

63 Trần Thị Điểu (#56 post) 149/2A Nguyễn Ngọc Cung- P 16Q8 0776.851.568 (cháu) kim bang Đã trao kim bang

64 Chung Đình Thành (#57) 199D Phan Văn Khỏe P5Q6 0908.080.318 (em) kim bang Đã trao kim bang

65 Lê Văn Hải (#58) trọ tại xã Bình Hưng ( gần bến xe quân 8) kim bang Đã trao kim bang

66 Nguyễn Thị Phượng (#59) 110 7/1 78 0907.321.855 maitramtg Đã trao maitramtg

67 Phạm Thị Ngọc Thu (#60) 1107/178/11 0777.998.173 maitramtg Đã trao maitramtg

68 Huỳnh Thị Ánh (#61) C1/14/2 Phạm Hùng ko dùng đt maitramtg Đã trao maitramtg

69 Phạm Thi Trọng (#62) 141/1 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0285.431.0149 maitramtg Đã trao maitramtg

70 Lê Thị Hoa (#63) 0906.814.785 maitramtg Đã trao maitramtg

71 Trần Thị Điểu (#64) 149/2A NN Cung- P16 Q8 kim bang

72 Chung Đình Thành (#65) 199 D, PV Khỏe P5 Q6 ko dùng đt kim bang

73 Lê Văn Hải (#66) xã Bình Hưng, gần bến xe Q 8 0773.551.312 kim bang

74 Phan Tấn Tài (#67) khu nhà trọ 149/2A, NN Cung, P16 Q8 0794.340.114 kim bang Đã trao kim bang



75 Vũ Thị Hân (#68) 155/1, Hậu Giang, P5 Q6 0849.149.813 kim bang Đã trao kim bang

76 Trần Thị Châu (#69) 33/9, Mễ Cốc,p.15, Q.8 Minhson97 Đã trao TranThanhTuyen

77 Trần Thị Muỗi 15 lô10 hẻm 732, PT Hiển, p.4, Q.8 maitramtg Đã trao maitramtg

78 Phạm Thị Quyết số 6, phạm Hùng, Bình Chánh 0981.693.062 maitramtg Đã trao maitramtg

79 Phạm Thị Luyến C4/16 k phạm Hùng, Bình Chánh 0764.205.773 maitramtg Đã trao maitramtg

80 Huỳnh Văn Đính 653/9C, p.4, Q.8 0898.158.557 maitramtg Đã trao maitramtg

81 Võ Thị Thu Thủy lô 28 Phạm thế hiển P. 4 Q. 8 0908.719.737. maitramtg Đã trao maitramtg

82
Huỳnh Thị Hà

Bùi Ngọc Xoăn
Hẻm 33, ấp 2, Bình Hưng, Bình Chánh 0931.479.513 maitramtg Đã trao maitramtg

83 Nguyễn Thị Tuyết 110 7/60 Phạm thế hiển p5 Q8 đường Dương Bạch Mai phòng trọ số 35093.853.472 maitramtg Đã trao maitramtg

84 Bùi Văn Quân Minhson97 Đã trao Minhson97 

85 Lê thị Ánh Ngọc Phòng trọ nằm phía sau chợ Rạch Cát Minhson97 Đã trao TranThanhTuyen

86 Nguyễn Xuân Thanh Minhson97 Đã trao Minhson97 

87 Vương Thị Út (#86) 176 bến mễ côc p15 q8 Minhson98 Đã trao TranThanhTuyen

88 Nguyễn Văn Sáng (#87)  viết bài xin quà trên face book NTCM Minhson99 Đã trao kim bang

89 Phạm Thị Phụng (#88) 789B,Tạ Quang Bửu p5, q8 0896.481.790 maitramtg Đã trao maitramtg

90 Bé Gia Bảo (#89) 028 lô A chung cư Phạm thế hiển . 039 966 4908 maitramtg Đã trao maitramtg

91 Mai Văn Thắng (#90) 117 2/23 Phạm thế hiển, p5, Q8 0764.106.387 maitramtg Đã trao maitramtg

92 Lê Thị Tuyết (#91) 23 1/3 4/13, Bình Tiên, p8, Q6  0932.602.367 maitramtg Đã trao maitramtg

93 Nguyễn Quốc Bảo (#92) 61/33/1 Âu Dương Lân p4 Q8 0775.580.826 maitramtg Đã trao maitramtg

94 Đỗ Gia Quỳnh (#93) 23b lô 38 Phạm thế hiển p4 q8 0938.087.469 maitramtg Đã trao maitramtg

95 Nguyễn Trang Đài (#94) 141 Phạm thế hiển p4 Q8 764762328 maitramtg Đã trao maitramtg

96 Danh Thị Xinh 721/125 khu trọ đường Hậu Giang P12 Q6 kim bang Đã trao kim bang

97 Nguyễn Thị Lan khu trọ 149/2A Nguyễn Ngọc Cung P 16 Q8 kim bang Đã trao kim bang

98 Mai Kim Sang 97/7 Kinh Dương Vương P12 Q6 kim bang Đã trao kim bang

99 Dương Thị Ba 97/45 Kinh Dương Vương P12Q6 kim bang Đã trao kim bang

100 Nguyễn Thái  Dân 128 Cao lỗ phòng trọ 47 0984.779.831 maitramtg Đã trao maitramtg

101  Bùi Thị Dúng Âu Dương Lân 177 B. P7 Q8. 0705.596.271 maitramtg Đã trao maitramtg

102  Đinh Thị Nên (Niên) Trọ P8, Q8 0767.456.948 maitramtg Đã trao maitramtg

103 Đoàn Thị Lệ Chi 110 7/42 Phạm thế hiển, p4 Q8 0326.938.550 maitramtg Đã trao maitramtg

104 Nguyễn Minh Chấn 340/16 Lưu Hữu Phước p15 Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

105 Huỳnh Thị Kim Sang 350/4 Lưu Hữu Phước p15 Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

106 Tạ Thanh Nguyên gần chợ Rạch Cát p15 Q8 Dì đã về quê, ko thể trao, quà này Thanh Tuyền sẽ trao cho ng khác

107 Lâm Hoa Hoàn hẻm 146 Nguyễn Chế Nghĩa Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

108 Nguyễn Thị Hai 146/9 Nguyễn Chế Nghĩa TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

109 Lương Thị Mai 77/85 phạm Hùng p9 Q8 0905.895.883 maitramtg Đã trao maitramtg

110 Lê Ngọc Giàu 769/15 phạm thế hiển p4 Q8 0903.334.137 maitramtg Đã trao maitramtg

111 Lê Thị Ơi 732/19 đường số 2 0932.137.859 maitramtg Đã trao maitramtg

112 Lê Thị Linh A24/5 Phạm thế hiển p5 Q8 0839.311.951 maitramtg Đã trao maitramtg

113 Huỳnh Thị Út 734/13 p4 Q8 0707.172.926 Đã trao maitramtg

114 Phạm Văn Tốt Không có 0392.748.573 Đã trao maitramtg



115 Huỳnh Thị Màu  72/25 p4 Q8 0932.633.699 Đã trao maitramtg

116 Tần Say 176/18 nguyễn chế nghĩa Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

117 Hà Minh (#116) 146/1K Nguyễn Chế Nghĩa Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

118 Sa Minh (#117) 146/10 Nguyễn Chế Nghĩa Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

119 Nguyễn Thị Phụng (#118) 128/9 Nguyễn Chế Nghĩa TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

120 Văn Thị Hồng (#119) 128/2 Nguyễn Chế Nghĩa Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

121 Như Bích Ngọc (#120) 171/23 tuy lí vương Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

122  Nguyễn Thị Bê (#121) 177/10 Tuy lí vương Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

123 Văn Tỷ (#122) 177/22 tuy lí Vương TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

124 Tô Mẫn Thiểu (#123) 171/32 Tuy lí vương Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

125 Nguyễn thị Yến Tuyết (#124) 171/28 Tuy lí vương TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

126 Lê Thị Thanh Thủy (#125) 4/18 bình đức p15 Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

127 Trần Mỹ Dung (#126) 2478/5 Phạm Thế Hiển p7 q8 0329.826.146 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

128 Trần Tố Anh (#127) 158 Tuy Lý Vương p13 Q8 TranThanhTuyen Đã trao TranThanhTuyen

129 Phạm Thị Thêm (#128) 115 Bùi Huy Bích p12 Q8 0358.271.879 TranThanhTuyen TranThanhTuyen

130 Trương Bích Ngọc (#129) ko có Đã trao TranThanhTuyen

131 Nguyễn Thị Anh (#130) C17 ấp 4,xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh 0797.706.331 Hạnh Huỳnh Hạnh Huỳnh

132 Trần Thị Thanh Thuý Phượng (#131)C17 ấp 4,xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh 0785.593.860 Hạnh Huỳnh Hanh Huỳnh

133 Nguyễn Thị Chim (#132) Gần Ấp 5 E 11 xã hưng phú huyện Bình chánh TranThanhTuyen Anh Phương

134 Nguyễn thị Nga (#133) Ấp 5 E 11 xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh TranThanhTuyen Anh Phương

135 Lộ Hồng Vui Ấp 5 E 11 xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Anh Phương

136 Nguyễn thị Kỉnh (#135) 341/6 Lưu Hữu Phước p15 q8 TranThanhTuyen

137 Vũ Thị Quỳ (#136) 323/1F Lưu Hữu Phước TranThanhTuyen

138 Trịnh Thị Mai (#137) 324 Lưu Hữu Phước p15 q8

139 Nguyễn thị Mười (#138) 324 B Lưu Hữu Phước p15 q8

140 Nguyễn thị Bảy (#139) 314/4A Lưu Hữu Phước p15 q8 TranThanhTuyen

141 Phùng thị Nở (#140) 6A Mai Hắc Đế p15 q8 TranThanhTuyen

142 Đặng Thị Dung (#141) gần chợ Chiều (Mai Hắc Đế p15 q8 )

143 Trần Thị Hương (#142) 6 Mai Hắc Đế p15 q8 TranThanhTuyen

144 Nguyễn Thị Thoàng (#143) 1 A Mai Hắc Đế p15 q8

145 Đặng Thị Mười (#144) 308/2 Lưu Hữu Phước p15 q8 TranThanhTuyen

146 Trần Văn Hương (#145) 35/6 Mai Hắc Đế p15 q8

147 Trần Thị Bé Ba (#146) 313/1C lưu Hữu Phước p15 q8

148 Trương Cẩm Thông (#147) 53/4 Mai Hắc Đế P15 q8

149 Nguyễn thị Năm (#148) 55 Mai Hắc Đế p15 q8

150 Trần Thị Dung (#149) 23 Mai Hắc Đế  p15 q8

151 Trần Văn Quế (#150) 23/1A Mai Hắc Đế p15 q8

152 Ngũ Thị Bích Liên (#151) 23/11 bis Mai Hắc Đế p15 q8

153 Lê Văn Phước (#153) Kế bên phải E14/333/32 ấp 5 xã phong phú bình chánh

156 Cao Thị Tùng (#156) 432/6 đường Dương Bá Trạc, p1 ,q8 0909.946.290

159 Bùi ký Phát 351/11/13 Cao lỗ p4 Q8 090 301 3551



160 Trần Văn Tâm 20/11 lô 33 Phạm thế hiển p4 q8 0929.216.392.

161 Nguyễn Thị Kim chân 70 Đào cam mộc p4 q8 0348.776.208

162 Lê Thị Liên 35/1114/2 Cao lỗ p4 Q8 0773.833.351

163 Âu Phục Hưng đại lý vé số Phúc Lộc, P4 Q8 đối diện chợ Phạm thế hiển0704.986.877.

164 Thạch Thị Thông 0337.823.138

165 Lâm Thị Lang 450/34 dương bá trạc p1 Q8 0798.590.323 Hanh Huỳnh
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